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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: LÊ TRUNG PHƯƠNG    Số định danh cá nhân: 038077031839 

2. Tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1977  

4. Nơi công tác: Trường Cao đẳng Điện Biên 

5. Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa, Công nghệ ô tô – Cơ khí 

6. Trình độ đào tạo:  Thạc sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô. 

7. Học hàm, học vị:  Thạc sỹ 

8. Năm vào ngành giáo dục: 2003 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 22 năm 10 tháng 

10. Số năm công tác tại vùng khó khăn:  Không. 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng 

dạy định mức tối thiểu theo quy định: 20 năm 10 tháng. 

12. Điện thoại liên hệ:  0987170777 

13. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ tháng 3 năm 2003 đến 

tháng 12 năm 2003 

Giáo viên trường Dạy 

Nghề tỉnh Lai Châu 
10 tháng 

Từ tháng 01 năm 2004 

đến tháng 4 năm 2008 

Giáo viên trường Dạy 

Nghề tỉnh Điện Biên 
4 năm 4 tháng 

Từ tháng 5 năm 2008 đến 

tháng 9 năm 2011 

Giáo viên trường Trung cấp 

Nghề tỉnh Điện Biên 
3 năm 5 tháng 

Từ tháng 10 năm 2011 

đến tháng 4 năm 2017 

Giảng viên trường Cao 

đẳng Nghề Điện Biên 

5 năm 7 tháng 

Từ tháng 5 năm 2017 đến 
- Giảng viên trường Cao 

đẳng Nghề Điện Biên 
2 năm  

 

 

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

tháng 4 năm 2019 - Học viên lớp Thạc sỹ Kỹ 

thuật ô tô của trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội 

Từ tháng 5 năm 2019 đến 

tháng 4 năm 2023 

Giảng viên trường Cao 

đẳng Nghề Điện Biên. 
4 năm  

Từ tháng 5 năm 2023 đến 

tháng 6 năm 2025 

Phó trưởng khoa Cơ khí, 

trường Cao đẳng Nghề 

Điện Biên 

2 năm 2 tháng 

Từ tháng 07 năm 2025  

đến nay (tháng 12 năm 

2025) 

Phó trưởng khoa Công 

nghệ ô tô – Cơ khí trường 

Cao đẳng Điện Biên 

6 tháng 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1.  Phẩm chất chính trị 

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; Luôn trung thành với lợi ích của 

Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng; Chủ nghĩa 

Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Không giao động trước mọi khó khăn 

thách thức. 

 Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước; Luôn có ý thức tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân 

thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Có 04 năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2020-

2023). Năm 2023 nhân kỷ niệm 113 năm ngày sình Chủ tịch Hồ Chí Minh bản 

thân được Tổng Liên đoàn Lao động vinh danh là điển hình tiên tiến trong 

phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

trong giai đoạn 2020- 2021. 

        2. Đạo đức lối sống 

Có ý thức thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 

4 khóa XI, khóa XII- tự soi vào bản thân để tu dưỡng rèn luyện. Có thái độ kiên 

quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; Bản thân không 

tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức 

lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
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Có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; giữ gìn phẩm chất đạo đức Cách 

mạng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; Luôn lắng nghe, 

tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng; Luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, tự giác 

học tập, tu dưỡng, nhằm hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của bản thân. 

Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, đấu tranh với những 

biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; 

Sống chan hòa, thân ái, được đồng nghiệp, học sinh quý trọng; 

Thực hiện tốt “trách nhiệm nêu gương” của một đảng viên luôn gương mẫu 

trước đồng nghiệp và học sinh. 

Thực hiện đầy đủ nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú, sống chan hòa, 

đoàn kết được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến. Hàng năm gia đình đều 

được công nhận Gia đình văn hóa. 

Kết quả rèn luyện, tôi đã được Đảng ủy và nhà trường ghi nhận và đánh giá 

cao, cụ thể: 

- Kết quả xếp loại Đảng viên: luôn đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc 

biệt từ năm 2018 đến năm 2023 đạt 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng 

bộ trường Cao đẳng nghề Điện Biên tặng giấy khen. 

- Kết quả đánh giá viên chức: luôn được đánh giá từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên (trong đó có 6 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 

       3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư 

vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội 

đã tham gia, đóng góp. 

         a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

Trong 22 năm 10 tháng công tác bản thân là nhà giáo mẫu mực, luôn quan 

tâm và giúp đỡ các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống sinh hoạt 

hằng ngày, được học sinh tin yêu và kính trọng. Đồng thời trong quá trình công tác 

của bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 

Giúp đỡ giáo viên mới ra trường trở thành giảng viên vững vàng trong chuyên môn, 

tham gia hội thi nhà giáo cấp trường và toàn quốc. Bản thân được đồng nghiệp tin 

tưởng, được nhà trường tín nhiệm cử đi tham gia các cuộc thi cấp Quốc gia như: 

Hội thi Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, Hội thi thiết bị bị đào tạo tự 

làm toàn quốc. Kết quả: đạt giải khuyến khích Hội thi nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc năm 2021; đạt giải khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự làm 

toàn quốc lần thứ 6 năm 2019; đạt giải khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Bản thân luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. 

           b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 
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Bản thân tôi luôn có tinh thần cầu tiến, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 

luôn đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ chuyên môn của khoa. Với kinh nghiệm 

giảng dạy phong phú và uy tín vững vàng, tôi thường xuyên được giao nhiệm vụ 

tư vấn, hướng dẫn đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên trẻ trong các nội dung liên 

quan đến phương pháp giảng dạy, thiết kế bài dạy, ứng dụng công nghệ thông 

tin và kỹ năng tổ chức lớp học. 

Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa, thu hút sự tham dự của 

nhiều giáo viên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn khoa. Hướng dẫn đồng nghiệp 

vận dụng mô hình dạy học theo năng lực, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đầu ra. 

Trong các năm giảng dạy tại trường tôi luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp 

phát triển bản thân, hướng dẫn giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên tập sự trở thành 

giáo viên chính thức của nhà trường; Trực tiếp hướng dẫn 05 nhà giáo tham gia 

các hội giảng cấp trường và 01 nhà giáo tham gia hội giảng cấp toàn quốc, trong 

đó nhiều nhà giáo đạt giải. 

1) Nhà giáo: Đặng Thanh Hảo – Đạt giải ba hội giảng Nhà giáo cấp cơ sở năm 

học 2018 - 2019 theo quyết định số 283/QĐ-TrCĐN ngày 22 tháng 4 năm 2019. 

2) Nhà giáo: Vũ Hùng Vương – Đạt giải khuyến khích hội giảng Nhà giáo 

cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 theo quyết định số 283/QĐ-TrCĐN ngày 22 

tháng 4 năm 2019. 

3) Nhà giáo: Nguyễn Thị Huê – Đạt giải ba khích Hội giảng Nhà giáo Giáo 

dục nghề nghiệp cấp cơ sở theo quyết định số 1119/QĐ-TrCĐN ngày 22 tháng 

11 năm 2023. 

4) Nhà giáo: Bùi Văn Bằng – Đạt giải khuyến khích Hội giảng Nhà giáo 

Giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở theo quyết định số 1119/QĐ-TrCĐN ngày 22 

tháng 11 năm 2023. 

5) Nhà giáo: Hà Thị Hằng – Đạt giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 theo QĐ số 546/QĐ-TCGDNN ngày 22 

tháng 11 năm 2021. 

Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, giúp nhiều 

sáng kiến được công nhận và triển khai thực tiễn. Với tinh thần trách nhiệm cao, 

sự tận tâm và thái độ cởi mở, tôi luôn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp và 

góp phần hình thành một môi trường làm việc đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, tạo 

động lực để đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp. 

          c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo  

Trong quá trình công tác tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện 

do các cấp phát động như: hàng năm tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng 

bão lũ do các cấp và nhà trường phát động, bản thân tham gia ủng hộ các ngày 

lương để giúp đồng bào trong khó khăn; giúp đỡ người nghèo; nạn nhân bị ảnh 
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hưởng bởi chất độc da cam; ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ hoạt 

động phong trào vì người nghèo... 

Ủng hộ các hoạt động vì sự nghiệp giáo dục đào tạo như: ủng hộ học sinh 

nghèo vượt khó, tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường tổ chức; tự 

nghiên cứu làm các đồ dùn g dạy học; mô hình dạy học phù hợp với đặc trưng 

của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo của nhà trường.... 

4. Tài năng sư phạm  

           a) Tài năng sư phạm  

 - Tác giả của 01 sáng kiến được công nhận có phạm vi, ảnh hưởng áp 

dụng trong giảng dạy hoặc quản lý, có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

 Năm học 2019-2020, tôi là tác giả của sáng kiến: “Thiết kế, lắp đặt mô hình 

bộ ly hợp dẫn động thuỷ lực trên xe ô tô”. Sáng kiến được công nhận có phạm 

vi, ảnh hưởng cấp tỉnh theo Quyết định số 511/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 

2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. 

 Hiệu quả của sáng kiến: "Thiết kế, lắp đặt mô hình bộ ly hợp dẫn động 

thủy lực trên xe ô tô" giúp cho người học có cái nhìn tổng quát hơn, dễ dàng lĩnh 

hội kiến thức, hình thành kỹ năng, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu dạy học. 

Đồng thời khi học sinh, sinh viên tham gia học tập các em được thực hành trên 

sản phẩm, bản thân các em sẽ tiếp thu kiến thức nhanh và có hiệu quả hơn. Góp 

phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giờ học.  

So sánh với thời điểm chưa áp dụng sáng kiến thì chưa có mô hình phù 

hợp để sinh viên học Modun "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực", nên 

các em sẽ khó hình dung và nắm bắt kiến thức. Sau khi nghiên cứu tìm tòi tôi 

làm sáng kiến “Thiết kế, lắp đặt mô hình bộ ly hợp dẫn động thủy lực trên xe ô 

tô” qua đồ dùng trực quan các em được quan sát thực tế nên dễ năm bắt kiến 

thức, hiệu quả học Modun cũng được nâng lên; 100% học sinh, sinh viên hiểu 

bài và biết vận dụng tốt kiến thức trong thực tiễn. Do đó, các kiến thức cũ được 

củng cố, kiến thức mới được cập nhật. Hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo cũng được 

phát triển nhờ việc tự tìm tòi, lắp ráp và vận hành chúng.  

Sáng kiến có thể được áp dụng rộng rãi, làm tài liệu tham khảo cho các 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở sửa chữa 

ô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

- Bản thân là tác giả của 05 bài báo khoa học gồm: 

1) Tác giả bài báo: Xây dựng và ứng dụng mô hình mô phỏng thực hành 

trong đào tạo nghề công nghệ ô tô đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục 

nghề nghiệp. Tạp chí Tâm lý – Giáo dục tập 31 số 11 tháng 11/2025 Kì 1. 
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2) Tác giả bài báo: Chuyển đổi số trong dạy học nghề Công nghệ ô tô - từ lớp 

học truyền thống đến xưởng học ảo. Tạp chí Tâm lý – Giáo dục tập 31 số 11 tháng 

11/2025 Kì 3. 

3) Tác giả bài báo: Đào tạo nghề Công nghệ ô tô trong bối cảnh Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức đối với Trường Cao đẳng Điện Biên. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam. Số 230 - tháng 12/2025 

4) Tác giả bài báo: Một số biện pháp nâng cao hiêu quả quản lý và sử 

dụng thiết bị dạy học ở trường Cao đẳng Điện Biên. Tạp chí Công dân và 

khuyến học số tháng 11/2025. 

5) Tác giả bài báo: Đào tạo nghề theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc” là 

con đường ngắn nhất cung cấp nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho thị trường lao 

động. Tạp chí Công dân và khuyến học số đặc biệt tháng 11/2025. 

- Chủ biên 01 giáo trình: Giáo trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông 

đường bộ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2025). 

Ngoài ra, bản thân tham gia biên soạn 01 giáo trình (2): Giáo trình Pháp luật 

giao thông đường (2024). 

          b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Bản thân chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến ứng dụng vào 

dạy học, đào tạo nghề: Có 2 đề tài nghiên cứu khoa học và 7 sáng kiến kinh 

nghiệm được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục được Hội 

đồng khoa học trường Cao đẳng Nghề Điện Biên đánh giá, nghiệm thu; 01 sáng 

kiến được công nhận có phạm vi, ảnh hưởng cấp tỉnh năm 2020. 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ chủ trì/tham gia (số thành 

viên tham gia) 

Cấp nghiệm thu, xếp loại 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế mô 

hình hệ thống lái và phanh dầu 

dùng trên ô tô 

Số 324/QĐ-TrCĐN, ngày 

26/6/2018 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại B 

2018 

2 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế, lắp đặt 

mô hình bộ ly hợp dẫn động thuỷ 

lực trên xe ô tô. 

Số 399/QĐ-TrCĐN, ngày 

6/6/2019 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại A 

2019 

3 
Chủ trì đề tài: Nghiên cứu, cải tiến 

và lắp đặt mô hình hệ hống đánh 

lửa và hệ thống phun xăng điện tử 

Số 617/QĐ-TrCĐN, ngày 

14/7/2020 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại B 

2020 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ chủ trì/tham gia (số thành 

viên tham gia) 

Cấp nghiệm thu, xếp loại 

Năm 

nghiệm 

thu 

dùng trên ô tô 

4 

Tham gia đề tài (2): Nghiên cứu, 

thiết kế, lắp đặt mô hình dàn trải hệ 

thống phanh khí nén dùng trên ô tô 

Số 500/QĐ-TrCĐN, ngày 

16/7/2021 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại B 

2021 

5 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế và lắp 

đặt mô hình hệ thống tín hiệu dùng 

trên ô tô 

Số 500/QĐ-TrCĐN, ngày 

16/7/2021 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại A 

2021 

6 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế và lắp 

đặt mô hình hệ thống chiếu sáng 

trên ô tô phục vụ giảng dạy nghề 

công nghệ ô tô. 

Số 524/QĐ-TrCĐN, ngày 

16/6/2022 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại A 

2022 

7 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế và cắt 

bổ mô hình động cơ,hộp số xe ô tô 

phục vụ giảng dạy nghề công nghệ 

ô tô, tại trường Cao đẳng Nghề 

Điện Biên 

Số 458/QĐ-TrCĐN, ngày 

7/6/2023 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại B 

2023 

8 

Chủ trì sáng kiến: Thiết kế và lắp 

đặt mô hình hệ thống gạt nước – 

rửa kính trên ô tô 

Số 486/QĐ-TrCĐN, ngày 

6/6/2024 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại A 

2024 

9 

Chủ trì sáng kiến: Sử dụng ngôn 

ngữ lập trình C≠ mô phỏng đấu nối 

mạch điện ô tô 

Số 389/QĐ-TrCĐN, ngày 

30/5/2025 trường Cao đẳng 

Nghề Điện Biên. Xếp loại 

trung bình. 

2025 

Trong các đề tài, sáng kiến trên được tôi áp dụng rộng rãi và có hiệu quả trong 

quá trình công tác tại trường Cao đẳng nghề Điện Biên và trường Cao đẳng Điện 

Biên, ứng dụng vào giảng dạy có hiệu quả cho học sinh, sinh viên khoa cơ khí (nay 

là khoa Công nghệ ô tô - cơ khí). Với các sáng kiến trên người học dễ hiểu hơn so 

với học trong lí thuyết, các em được nhìn rõ mô hình học tập, được thực hành trên 

các mô hình và được vận dụng thực tế do vậy hiệu quả học tập cao, góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy của nhà giáo và chất lượng học tập của học 

sinh, sinh viên. Các sáng kiến của bản thân có thể được áp dụng rộng rãi trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp cùng hoàn cảnh như trường Cao đẳng Điện Biên hiện nay.  
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- Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

TT 
Tên giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu 

Chủ biên hoặc tham gia 

(số thành viên tham gia) 

Năm xuất bản/ 

phát hành 

1 

Giáo trình bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về giao thông đường bộ cho 

người điều khiển xe máy chuyên 

dùng tham gia giao thông đường bộ  

Chủ biên 2025 

5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  

a) Số năm đạt danh hiệu giáo/giảng viên dạy giỏi: 02 năm 

TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2020 

Giáo viên giỏi cấp trường 

Giải khuyến khích “Hội 

giảng nhà giáo GDNN cấp 

cơ sở năm học 2020 – 2021” 

Quyết định số 1012/QĐ-TrCĐN 

ngày 9 tháng 11 năm 2020; trường 

Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

2 2021 

Giáo viên giỏi cấp Quốc gia 

Giải khuyến khích “Hội 

giảng nhà giáo GDNN toàn 

quốc năm 2021” 

 Quyết định số 546/QĐ-TCGDNN 

ngày 22 tháng 11 năm 2021; Tổng 

cục GDNN. 

b) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07, 

chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 01. 

TT Năm 
Danh 

hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2018 CSTĐCS 
 Quyết định số 345/QĐ-TrCĐN ngày 13 tháng 7 

năm 2018; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

2 2019 CSTĐCS 
 Quyết định số 504/QĐ-TrCĐN ngày 08 tháng 7 

năm 2019; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

3 2021 CSTĐCS  Quyết định số 681/QĐ-TrCĐN ngày 15 tháng 9 
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TT Năm 
Danh 

hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

năm 2021; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

4 2022 CSTĐCS 
 Quyết định số 626/QĐ-TrCĐN ngày 04 tháng 7 

năm 2022; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

5 2022 
CSTĐ 

tỉnh ĐB 

 Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 

năm 2022; UBND tỉnh Điện Biên. 

6 2023 CSTĐCS 
 Quyết định số 544/QĐ-TrCĐN ngày 03 tháng 7 

năm 2023; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

7 2024 CSTĐCS 
 Quyết định số 345/QĐ-TrCĐN ngày 13 tháng 7 

năm 2018; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

8 2025 CSTĐCS 
 Quyết định số 504/QĐ-TrCĐN ngày 08 tháng 7 

năm 2019; trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận  

TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2021 

Bằng khen: Đã hoàn thành xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2020- 2021. 

 Quyết định số 1865/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 10 năm 

2021 của UNBD tỉnh Điện Biên 

2 2023 

Bằng khen: Đã hoàn thành xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2022- 2023. 

 Quyết định số 1214/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 8 năm 2023 của 

UNBD tỉnh Điện Biên 

3 2023 

Bằng khen: Đã có thành tích xuất 

sắc trong “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí 

Minh” giai đoạn 2021 - 2022. 

Quyết định số 7168/QĐ-TLĐ 

ngày 10 tháng 5 năm 2023 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam 

d) Đóng góp xây dựng đơn vị 

Trong 2 năm 8 tháng trên cương vị phó trưởng khoa Cơ khí (nay là khoa 

Công nghệ ô tô – Cơ khí) tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 
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tham mưu cho trưởng khoa trong việc xây dựng và phát triển, nâng cao chất 

lượng đào tạo của khoa. 

Trong những năm qua, tôi đã cùng tập thể nhà giáo và học sinh, sinh 

viên trong khoa khắc phục những khó khăn về điều kiện Kinh tế - xã hội, là 

một giảng viên trong quá trình công tác luôn phấn đấu thực hiện tốt và hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Có nhiều đóng góp trong công tác bồi 

dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh, sinh viên tích cực. Luôn giữ vững mối đoàn kết trong trong 

tập thể cơ quan, bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp 

phần vào thành tích chung để xây dựng và phát triển nhà trường.  

Công tác Đảng: Với cương vị là chi uỷ viên (từ năm 2020 đến năm 

2022), đảng viên tôi luôn thực hiện tốt "trách nhiệm nêu gương của cán bộ 

đảng viên", cùng với Cấp ủy lãnh đạo Chi bộ đạt Hoàn thành xuât sắc nhiệm 

vụ; bản thân được tặng giấy khen 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ;  

Công tác Công đoàn: là đoàn viên công đoàn tôi luôn thực hiện tốt các 

phong trào do các cấp phát động, là đoàn viên gương mẫu, chấp hành nghiêm 

chỉnh nội quy, quy chế cơ quan. Tuyên truyền vận động đoàn viên trong khoa 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tham gia tích cực các hoạt động ủng hộ, 

từ thiện của các cấp phát động. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào 

do Công đoàn trường phát động nhân dịp các ngày lế lớn trong năm được 

công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen (2019) và được Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam tặng bằng khen (2023). 

- Công tác chuyên môn: Luôn tích cực tự học tự bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, vận dụng sáng tạo các phương pháp, hình thức dạy học 

tích cực. Chất lượng giảng dạy đạt kết quả cao. Trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao có 01 giải khuyến khích “Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở 

năm học 2020 – 2021”, có 01 lần đạt giải khuyến khích Hội thi nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021; có 02 lần đạt giải khuyến khích Hội thi 

thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc (2019, 2022); có 02 đề tài và có 07 sáng kiến 

được trường Cao đẳng Nghề tỉnh Điện Biên thẩm định công nhận; có 01 sáng 

kiến được công nhận phạm vi, ảnh hưởng cấp tỉnh (2020); có 08 lần được 

công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 lần được công nhận chiến 

sĩ thi đua cấp tỉnh (2022), 03 lần được UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam tặng bằng khen; có 11 lần được trường Cao đẳng nghề tặng giấy 

khen.  

Với những thành tích nêu trên, tôi đã góp phần của mình chung tay xây 

dựng và phát triển nhà trường, tạo nên thành tích thành tích chung của đơn vị.  

III. KỶ LUẬT: Không 
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Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin 

đã kê khai. 

  

Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2026 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị 

 

 

 

TS. Trần Bá Uẩn 

        Người khai 

 

 

 

        Lê Trung Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


